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               LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LÝ TỰ TRỌNG 
(TRỰC THUỘC TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG)
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM
· Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BGDĐT- TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh;
· Căn cứ theo quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
· Căn cứ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

II. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM
1. Mục tiêu: 

· Mục tiêu của Trung tâm là cung cấp các chương trình giảng dạy ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức ngoại ngữ cho học sinh sinh viên các bậc, các ngành của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
· Đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ  cho cán bộ công nhân viên trong nhà trường để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học và cho tất cả các đối tượng có nhu cầu tăng cường có nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và công tác và trong cuộc sống.
· Tăng cường thực nghiệm các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tiên tiến, triển khai các chương trình dạy ngoại ngữ hiện đại 
2. Chức năng:

Trung tâm Ngoại ngữ Lý Tự Trọng là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho học sinh sinh viên của Trường và liên kết, hợp tác đào tạo ngoại ngữ với các cơ sở trong và ngoài nước. 

3. Nhiệm vụ:
3.1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

a) Chương trình ngoại ngữ;

b) Chương trình tin học ứng dụng;

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

3.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở.

3.3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

3.4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

3.5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

3.7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.

3.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY MÔ TUYỂN SINH
· Đối tượng học viên: dành cho sinh viên học sinh, cán bộ nhân viên, người lao động có nhu cầu
· Dự kiến số học viên tối đa là 25  học viên 1 lớp.

IV. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

1. Chương trình Tiếng Anh chứng chỉ A, B, C quốc gia 
Chương trình giảng dạy theo định hướng chuẩn của Châu Âu (CEFR - the Common European Framework of Reference),  theo cấp độ chương trình tiếng Anh: A1-A2; B1-B2; C1-C2. Những cấp độ này phù hợp với các khái niệm chung như sơ cấp, trung cấp và nâng cao mô tả khả năng của người học ở từng cấp độ trên cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết: sử dụng căn bản (A1 và A2), sử dụng độc lập (B1 và B2) và sử dụng thành thạo (C1 và C2)

· Sử dụng căn bản (A1 và A2) – Sơ cấp
Mục tiêu chương trình: Sau khi học xong, học viên có năng lực sử dụng căn bản, cụ thể như sau:
Sơ cấp A1:

· Có khả năng hiểu và sử dụng các cấu trúc câu đơn giản và cơ bản nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể. 
· Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác, có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về bản thân như nơi sinh sống, những người quen biết hay những vật dụng sở hữu. 
· Có thể giao tiếp một cách đơn giản, nói chậm rãi, rõ ràng và sẵn lòng nhận trợ giúp.
Sơ cấp A2:

· Có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong những hầu hết các chủ đề quen thuộc (ví dụ: thông tin cơ bản về bản thân và gia đình, mua sắm, địa lý địa phương, vấn đề việc làm). 
· Có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu cơ bản và nắm bắt được thông tin khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc. 
· Có thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay những chủ đề về các nhu cầu cấp bách.
· Sử dụng độc lập (B1 và B2) - Trung cấp
Mục tiêu chương trình: Sau khi học xong, học viên có năng lực sử dụng độc lập, cụ thể như sau:
Trung cấp B1
· Có khả năng hiểu những ý chính trong ngôn ngữ thong qua các chủ đề quen thuộc thường gặp trong công việc, ở trường học hay khu vui chơi…
· Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp. 
· Có khả năng sử dụng các câu liên kết đơn giản trong các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hoặc liên quan đến sở thích cá nhân.
·  Có thể miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm, giấc mơ, ước ao hay tham vọng của mình và đưa ra những nguyên nhân, giải thích cho các ý kiến và dự định đó.
Trung cấp B2

· Có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề trừu tượng cũng như phi trừ tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ thuật trong từng chuyên ngành của người học. 
· Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên. 
· Có khả năng sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ quan điểm về một vấn đề cũng như so sánh những ưu, nhược điểm của từng đề tài trong các bối cảnh khác nhau.
· Sử dụng Thành thạo – Nâng cao
Mục tiêu chương trình: Sau khi học xong, học viên có năng lực sử dụng thành thạo, cụ thể như sau:
Nâng cao C1

· Có khả năng hiểu đa dạng các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý. 
· Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, thuần thục mà không gặp phải nhiều khó khăn. 
· Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập hay công việc. 
· Có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.
Nâng cao C2

· Có khả năng hiểu một cách dễ dàng những thông tin đọc và nghe được. Tóm tắt  thông tin từ các nguồn nói và viết khác nhau, tái cấu trúc các lập luận và miêu tả thành một trình tự gắn kết.
· Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, trôi chảy và chính xác, phân lập các tầng nghĩa khác nhau kể cả trong những tình huống phức tạp.
2. Chương trình Tiếng Hàn 
Mục tiêu đào tạo tiếng Hàn sơ cấp 1 và sơ cấp 2 
- Sau khi học xong chương trình Tiếng Hàn sơ cấp, học viên có thể đạt được trình độ tiếng Hàn cơ bản để sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.
- Trang bị kiến thức tiếng Hàn cơ bản giúp học viên có cơ sở để học chương trình tiếng Hàn chuyên ngành.
- Học viên có thể vận dụng những kiến thức nền tảng trong chương trình để học tiếp trình độ trung cấp.
Mục tiêu đào tạo tiếng Hàn trung cấp 1 và trung cấp 2
- Sau khi học xong chương trình Tiếng Hàn trung cấp, học viên có thể đạt được trình độ tiếng Hàn nâng cao để sử dụng thành thạo trong giao tiếp hàng ngày.
- Trang bị kiến thức tiếng Hàn trung cấp giúp học viên có cơ sở để học chương trình tiếng Hàn chuyên ngành.
- Học viên có thể vận dụng những kiến thức nền tảng trong chương trình để học tiếp trình độ nâng cao
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
Chương trình Tiếng Anh

·  New Headway, Liz and John Soars
·  Listen Carefully, Jack C.Richard
· Know How, Therese Naber - Angela Blackwell

· Tài liệu tiếng Anh các kỳ thi chứng chỉ quốc tế: TOEFL PBT,TOEFL Ibt, TOEIC,  IELTS: 
·  Starter Toeic Third Edition, Anne Taylor, Casey Malarcher, 

· Very Easy Toeic, Second Edition, Anne Ataylor, Garrett Byrne

· Big Step TOEIC 1, Kim Soyeong. Park Won
· Grammar and Vocabulary for the Toeic Test, Jolene Gear. Robert Gear

· TOEIC Practice Exams, Barron’s

Chương trình Tiếng Hàn 
· Giáo trình Hàn ngữ 1 và 2 - Đại học Seoul
· Seoul – Yonsê – quyển 1 và 2

· Tài liệu luyện thi topik sơ cấp và trung cấp
· 150 Topik grammar
VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Diện tích khuôn viên đất: 

5 ha; 
- Diện tích sử dụng: 

           760 m2
- Khu học tập: 


           675 m2




Số phòng học:

          10 phòng


Diện tích mỗi phòng:
          67,5 m2
- Khu hành chính: 


Phòng Giám đốc:


   20 m2  (4m x 5m)


Phòng ghi danh:


     9 m2  (3m x 3m)


Phòng học vụ:


   24 m2  (4m x 6m)

- Khu vệ sinh: 



   32 m2  (4m x 8m)

- Sân chơi, bãi giữ xe:

          8000 m2 

* TRANG THIẾT BỊ: 

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	CHẤT LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1

	Máy chiếu

	10
	100%

	Có màn chiếu


	2

	Laptop 

	2
	100%

	
	3

	Máy chụp hình kỹ thuật số

	1

	100%

	
	4

	Đường truyền Internet

	1

	100%

	
	5

	Máy photocopy

	2

	100%

	
	6

	Máy fax

	1

	100%

	
	7

	Máy phát điện

	1

	100%

	
	8

	Máy vi tính 

	90
	100%

	

	- Hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn của PCCC TP.HCM, bao gồm máy bơm, các bình CO2, dụng cụ chữa cháy cá nhân và đội PCCC của cơ quan.

	· Bình quân diện tích sử dụng phòng học / học viên : 1,5m2 /học viên.


VII. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

- Trưởng Trung tâm: 


1 người

- Cán bộ quản lý


· Bộ phận ghi danh: 


2 người

· Bộ phận đào tạo và giáo vụ:
2 người

· Bộ phận marketing: 


2 người

-  Kế toán:




2 người

-  Nhân viên
VIII. THỜI GIAN GIẢNG DẠY – HỌC PHÍ

	Stt
	Tên lớp


	Thời gian học
	Số tiết học
	Cấp độ
	Học phí (Đồng/khóa)
	Tên chứng chỉ 

	1
	Tiếng Anh EA1
	8 tuần

3 buổi/tuần

2 tiết/buổi
	48
	A1
	1.800.000
	Chứng chỉ A

	2
	Tiếng Anh EA2
	8 tuần
	48
	A2
	1.800.000
	

	3
	Tiếng Anh EB1
	8 tuần
	48
	B1
	2.040.000
	Chứng chỉ B

	4
	Tiếng Anh EB2
	8 tuần
	48
	B2
	2.040.000
	

	5
	Tiếng Anh EC1
	8 tuần
	48
	C1
	2.520.000
	Chứng chỉ C


	6
	Tiếng Anh EC2
	8 tuần
	48
	C2
	2.520.000
	

	7
	Tiếng Hàn KA1
	10 tuần

3 buổi/tuần

2 tiết/buổi
	60
	A1
	2.100.000
	Chứng chỉ A

	8
	Tiếng Hàn KA2
	10 tuần


	60
	A2
	2.100.000
	

	9
	Tiếng Hàn KB1
	10 tuần


	60
	B1
	2.500.000
	Chứng chỉ B

	10
	Tiếng Hàn KB2
	10 tuần


	60
	B2
	2.500.000
	


IX.  TÀI CHÍNH
- Vốn đầu tư ban đầu:  600.000.000 đồng

- Thu học phí: theo khóa học

- Chi lương giáo viên (60%), quỹ điều tiết ngành 1%, thuế và các khoản chi khác
* Bảng dự chi lương tháng đầu tiên 
	Stt
	Chức danh
	Số lượng
	Lương/ tháng
	Tổng cộng

	1
	Giám đốc/ Trưởng trung tâm
	1
	7.000.000
	7.000.000

	2
	Bộ phận ghi danh
	2
	3.500.000
	7.000.000

	3
	Bộ phận đào tạo và giáo vụ
	2
	4.500.000
	9.000.000

	4
	Bộ phận marketing
	2
	4.500.000
	9.000.000

	5
	Bộ phận kế toán
	2
	5.000.000
	10.000.000

	
	Tổng cộng
	9
	
	42.000.000


* Bảng dự chi tháng đầu tiên 
	Stt
	Tên chi phí
	Số tiền (VNĐ)

	1
	Lương nhân viên
	42.000.000

	2
	Lương giáo viên (2GV)
	30.000.000

	3
	Hoạt động marketing (hội thảo, sự kiện,…)
	10.000.000

	4
	Băng rôn quảng cáo tháng đầu
	2.000.000

	5
	In ấn brochure, photo
	6.000.000

	6
	Chi phí khác
	5.000.000

	7
	Điện + nước+ điện thoại + Internet
	5.000.000

	
	Tổng cộng
	100.000.000


* Lương giáo viên: 15.000.000đ/GV/lớp (tối đa 25 học viên)
X. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

Đề nghị

· Bộ Giáo dục và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh cho phép Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Ngoại ngữ  Lý Tự Trọng thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Cam kết
· Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy chế của Trung tâm.

TP.HCM, ngày…..tháng…..năm………

HIỆU TRƯỞNG
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